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KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
DẶN DÒ
- Học sinh ôn tập.
- Kiểm tra trực tuyến trên hệ thống K12online
   + Hình thức phân tán
   + Lượt làm bài: 01 lượt/ HS (Các em lưu ý chuẩn bị và ôn tập chu đáo cẩn thận trước khi vào làm bài vì chỉ có 1 lượt làm duy nhất. Kiểm tra kết nối mạng, internet, 3G đối với thiết bị sử dụng làm bài thi tránh để tình trạng mất kết nối lúc đang làm bài thi sẽ ảnh hưởng đến kết quả).
- Thời gian làm bài: bắt đầu từ 7h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 27/10/2021
PHẦN I: ĐẠI SỐ
LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
PHẦN II: HÌNH HỌC
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
LUYỆN TẬP TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

	Nội dung học sinh ghi chép và cần làm
(Theo sự hướng dẫn của giáo viên)
	Hướng dẫn

	PHẦN I: ĐẠI SỐ
	

	LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
Bài 1. Tìm x, y số biết


   và  


   và 









Bài 2. Tìm a, b, c số biết


   và     


  và                                    







Bài 3. Tìm x, y, z biết:


 và          


 và    
 












        






Bài 4. Tìm chiều dài 3 cạnh của một tam giác, biết 3 cạnh tỉ lệ với 3,5,7 và cạnh dài nhất hơn cạnh ngắn nhất 8cm.









Bài 5. Trong đợt quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền hai lớp 7A; 7B quyên góp được có tỉ lệ là 1,4 .Tính số tiền mỗi lớp quyên góp được, biết số tiền quyên góp của 2 lớp là 840 000 đồng ?







KHUYẾN KHÍCH HỌC SINH LÀM
Bài 6. Tìm x, y, z biết


 và     


 và    

   và  x.y = 84      

    và x – y = 2
Bài 7. Tính số học sinh lớp 7A và 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9.
Bài 8. Tìm chiều dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2,4,5.
                   
	Bài 1


Ta có:  


	

	



a) 
Ta có:    




	

	



   Bài 2


	

	

	





	

	

	



Bài 3







	

	

	




    

        


Đặt  


*Với k = 3


*Với k = -3 

  
Bài 4
Gọi x, y, z lần lượt là chiều dài 3 cạnh của tam giác.
Theo đề ta có:

 và 

 

	

	

	



 Vậy độ dài 2 cạnh của tam giác lần lượt là 6 cm; 10 cm và 14 cm.
Bài 5
Ta có: 
Gọi x, y lần lượt là số tiền 2 lớp 7A; 7B
Theo đề bài ta có:

 và x + y = 840 000



	

	



 Vậy số tiền hai lớp 7A; 7B lần lượt là:
490 000 đồng;  350 000 đồng.

Bài 6
a) x =  80; y =  60 
b) x = 15; y = 18; z = 6
c) Với k = 2

     
       Với k=  2  

     
d) x = 6; y = 4; z = 3
Bài 7
Lớp 7A có 40 học sinh.
Lớp 7B có 45 học sinh.
Bài 8
Chiều dài ba cạnh của tam giác lần lượt là 4 cm; 8 cm; 10 cm.

	PHẦN II: HÌNH HỌC
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1.Tổng ba góc của một tam giác
*Định lí: SGK
     [image: ]
    
	GT
	

	KL
	 +


2. Áp dụng vào tam giác vuông
*Định nghĩa: SGK
[image: ]
 vuông tại A:
+ AB, AC gọi là hai cạnh góc vuông
+ BC gọi là cạnh huyền
*Định lí: SGK

, 
3. Góc ngoài của tam giác
*Định nghĩa: SGK
[image: ]



 (kề bù)
*Định lí: SGK



 
*Nhận xét: Sgk trang 107

Bài tập 1 Sgk  trang 107 và 108
Tìm các số đo x và y trong các hình 48, 49, 50












	Bài tập 1 Sgk trang 107 và 108
*Hình 48
[image: ]
Trong :
Theo định lí tổng 3 góc trong tam giác
 








*Hình 49
[image: ]
Trong :
Theo định lí tổng 3 góc trong tam giác












*Hình 50

Ta có: [image: ]
y = 600 + 400 ( góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không kề)

   y = 1000
Mặt khác: x + 400 =  1800 ( hai góc kề bù)

x = 1800 – 400 

x = 1400


	LUYỆN TẬP TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC
Bài 6 Sgk trang 109
Tìm x trong hình 55, 56




































Bài 7 SGK trang 107

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC .
a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ
b) Tìm các cặp góc bằng nhau trong hình vẽ.















	

Bài 6 Sgk trang 109
*Hình 55

[image: ]
Tam giác AHI vuông tại H, ta có:




( đối đỉnh)
Tam giác BIK vuông tai K, ta có:


*Hình 56
[image: ]
Tam giác AEC vuông tai E, ta có:


Tam giác ABD vuông tại D, ta có:



Bài 7 SGK trang 107
[image: ]
a) 
+ Ta có tam giác ABC vuông tại A


và phụ nhau
+ Ta có tam giác ABH vuông tại H


và phụ nhau
+ Ta có tam giác ACH vuông tại H


và phụ nhau
b)


Ta có: và phụ nhau

Hay (1)


Tương tựvà phụ nhau

Hay (2)

Từ (1) và (2)


Tương tự và phụ nhau

Hay (3)

Từ (1) và  (3)

	BÀI TẬP KHUYẾN KHÍCH HỌC SINH LÀM
Bài 2 Sgk trang 108
Cho tam giác ABC có , . Tia phân giác góc A cắt BC ở D. Tính 
Bài 8 Sgk trang 109


Cho tam giác ABC có  =  = 40o. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A. Hãy chứng tỏ Ax // BC.
	Bài 2 Sgk trang 107
[image: ]

Tam giác ABC:
Theo định lí tổng 3 góc trong tam giác


Ta có: AD là tia phân giác góc BAC


Tam giác ACD:
Theo định lí tổng 3 góc trong tam giác


Tương tự tam giác ABD ta tính được:


Bài 8 Sgk trang 109
[image: ]
Gọi góc BAy là góc ngoài của tam giác ABC


Mà Ax là tia phân giác góc BAy (gt)



Mặt khác: (gt)

Nên: 


Mà  và  nằm ở vị trí so le trong

Ax // BC (đpcm)









SÁCH GIÁO KHOA
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61.

62.

63.

Luyén tép
Thay t 56 giita céc 56 hinu ti bing t 56 gilia cdc 6 nguyen :
2)2,04: (-3,12);

(1
b) [713]. 1253

Tim x trong cdc t 18 thic sau :
“[1 1.2_32

Ly 3.2
37)73 a’s

b) 45:03=225:(0,1.%);

c)x:[l-x]=z:o.oz,
4

d)i:l% 6.%).

2
Tim ba 6 x, y, 2, biét ring :

Chig minh ring ti t 1¢ thitc

a+b_c+d

i 1¢ thiic —
- a-b c-d

SG hoc sinh bon khéi 6, 7, 8, 9 i 1¢ v6i cdc 56 9 ; 8 ; 7 ; 6. Biét ring
6 hoc sinh kh6i 9 it hon s6 hoc sinh kh6i 7 13 70 hoc sinh. Tinh s6 hoc
sinh mdi khoi.

31
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NHA TOAN HOC PY-TA-GO

“Tit hon nam tram nam truc Cong
nguyén, da c6 mot twng hoc
nhén G phy nr vao hoc. Nha toan
hoc Hi Lap Py-a-go (Pythagoras)
da m& mot trudng hoc nhu vay.

Py-tago sinh trudng trong mot gla
dinh quy 16c & ddo Xa-mdt, mot
d4o gidu cb & ven bién E-gié thudc.
Dia Trung Hai

MGi 16 tubi cdu bé Py-ta-go da ni
tiéng vé tri thong minh Kkhac
thuéng. Cau theo hoc nha toan hoc.
ndi tiéng Talet, va chinh Tarlet Pytago
cling phai kinh ngac vé tai nang (khoding 570 - 500 trdc Cong nguyén)
D4 tim hidu nén khoa hoc clia céc dan toc, Py-ta-go da danh nhidu nam dén An D0,
Ba-bi-lon, Ai C4p va da tré nén uyén bac trong héu hét cac finh e quan trong
56 hoc, hinh hoc, thién van, dia fi &m nhac, y hoc, triét hoc.

Py-ta~go d ching minh duoc tdng ba géc clia mot tam gic bang 180° (xem §1),
4 ching minh hé thic gilla 49 dai cac canh cla tam giac vubng (dinh If Py-4a-go,
xem §7).

Py-ta-go ciing 86 lai nhiéu cau cham ngdn hay. Mot trong cac cau cham ngdn d6
1a:: *Hoa qua clia dat chi nd mot ha I4n trong nam, con hoa qua clia tinh ban thi nd
Subt bin mia”,
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image111.png
§1.T8ng ba géc clia mét tam giac

nhung t8ng ba géc clia tam giac nay luén bang

‘ Hai tam gic c6 thé khac nhau vé kich thutic va hinh dang
18ng ba géc clia tam giac kia

Téng ba géc ciia mot tam gidc

Vé hai tam gide bdt ki, ding thuic do géc do ba géc ciia méi tam gidc réi
tinh t6ng s6'do ba géc ciia mdi tam gidc.
C6 nhan xét gi vé cdc két qud trén ?

B hwe hanh : Cdt mot wim bia hink tam
gide ABC. Cdt roi gbc B ra réi dgt né
Ké vii géc A, cdt roi goc C ra réi dai n
ké vdi gbc A nhu hinh 43. Hdy néu du
dodn vé tng cdc gée A, B, C cia tam
gidc ABC. Hinh 43

« Ta c6 dinh Ii sau :

Tdng ba goc ciia mét tam gide bdng 180°. |

ot | aaBc
e Y KL |A+B+C=180°

Chiimg minh : Qua A ké dwdng thing xy song

song v6i BC (h.44).
g '« x/BC=B=A1 (1) (haigbesole trong).
ELXT xy//BC= C=A2 () (hai gocsole trong).
Tu(l)va)suyra:

BAC+B+C=BAC+A1 + A2 = 180°

Luu y : DE cho gon, ta goi tdng s6 do hai géc 1 tdng hai goc. Ciing nhu vay
6 véi higu hai géc.

106




image112.png
Ap dung vao tam giac vudng

Dinh nghia : Tam gide vuong 1 tam gidc c6
mot géc vudng.

Trén hinh 45, tam gidc ABC c6 A =90°, Ta néi
tam gidc ABC vuong tai A, AB va AC goi 1A cic
canh g6c vudng, BC goi I canh huyén.

o ., o A G
Cho tam gide ABC vuong tai A. Tinh téng B+C. s
*Tac6dinh 1 :

Trong mt tam gidc vuong, hai géc nhon phy nhau.

AABC, A = 90° = B+ C = 90° (h45).

Géc ngodi ciia tam gidc
6c ngodi ciia mpt tam gidc la gbc ké bi vdi mgr goc cia

Tren hinh 46, g6c AC 1a g6c ngoi tai dinh C
cia tam gidc ABC. Khi do, céc goc A, B, C
cia tam gidc ABC con goi I gdc trong.

Hay dién vo cde chd trong (...) réi so sinh

ACxvii A+B:

Téng ba gic ciia tam gidc ABC bing 180° Hinh 46
nén A+B=180° -

Géc ACx la gc ngodi ciia tam gidc ABC nén ACx = 180° ...
* Ta c6 dinh If vé tinh chilt géc ngodi cia tam gidc :

Méi géc ngoi ciia mt tam gide bing ding cia hai gic rong Khong ké v n.
Nhdn xét : Géc ngoai cia tam gidc lon hon méi goc trong khong ké véi né.
ACx>A,  ACx>B (h46).

Bai tgp
Tinh cdc s6 do x VA y & céc hinh 47, 48, 49, 50, 51 :
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G

A
90° < c
5y
2 H

| N P
Hinh 47 Hinh 48 Hinh 49
A
Ay,
A
B D c
Hinh 50 Hink 51

2. Cho tam gidc ABC c6 B=80°, C=30°. Tia phan gidc clia goc A cit BC
& D. Tinh ADC, ADB.

3. Cho hinh 52. Hay so sdnh : A
a) BIK va BAK.
b) BI’E va B/.;C

A
B K C

Hinh 52 Hinh 53

‘4. Do: Thp nghieng Pi-da & I-a-li-a nghiéng 5° so véi phuong thing dimg
(h.53). Tinh s6 do cia géc ABC trén hinh vé.

5. Ta goi tam gidc ¢6 ba géc nhon 1a ram gidc nhon, tam gidic ¢6 mot goc t la
tam gidc ti. Goi tén tam gidc nhon, tam gidc tw, tam gide vuodng trén hinh 54.

H
A D
B C E A ¢ K

Hinh 54
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Luyén tap

6. Tim s6 do x & céc hinh 55, 56, 57, 58.
A
o
E,
B c

>

B
Hinh 55 Hink 56
H
M
60° 55°
N T 1 £ % E
Hinh 57 Hinh 58

7. Chotam gifc ABC vuong tai A. Ké AH widng gbc v6i BC (H e BO).
a) Tim céc cap g6c phy nhau trong hinh vE.
b) Tim céc cip gbc nhon bing nhau trong hinh vé.

8. Cho tam gidc ABC c6 B=C=40°, Goi Ax Ia tia phan gidc ciia géc ngodi &
dinh A. Hay chimg 16 ring Ax // BC.

9. Hinh 59 biéu dién mat cit ngang ciia mot con de. Dé do géc nhon MOP tao
bii mat nghieng cla con de v6i phucmg nim ngang, ngudi ta ding thudc chit
T v d3¢ nhu hinh v& (OA L AB). Tinh géc MOP, biét ring day doi BC tao
v6i trye BA mot géc ABC = 32°,

B

>

Hink 59
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